
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 7, ngày 21 tháng 3 năm 2019

SỐ TIẾT GIÁO VIÊN DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN
TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN HỮU THỌ

Năm học 2018 – 2019

Thời gian: 2 tuần từ 24/12/2018 04/01/2019
2 tuần từ 14/12/2018 26/01/2019
4 tuần từ 11/02/2010 09/03/2019

STT Họ tên giáo viên Trường Môn Thực
dạy Tuần Số

tiết
Thực
hưởng

1 Cao Thị Lan Phương NHT Quản lý lớp 5 8 40 40
2 Khương Thị Thanh NHT Toán 4 8 32 48
3 Trần Mạnh Quân PHL Toán 4 8 32 48
4 Tạ Minh Khoa HQV Toán 4 8 32 48
5 Võ Bảo Đào Diễm NTT Ngữ Văn 4 8 32 48
6 Trần Thị Thanh Vân NH Ngữ Văn 4 8 32 48
7 Phạm Thị Thủy Tiên NHT Ngữ Văn 4 8 32 48
8 Phan Huỳnh Minh Thiện PHL Anh văn 4 8 32 48
9 Trần Thúy Diệp NHT Anh văn 4 8 32 48
10 Cao Thị Lan Phương NHT Sinh học 4 8 32 48
11 Nguyễn Thành Nghĩa NTT Sinh học 4 8 32 48
12 Lê Ngọc Cát HQV Hóa học 4 8 32 48
13 Phan Thị Thanh NTT Hóa học 4 8 32 48

NGƯỜI LẬP BẢNG TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký và đóng dấu)

Trần Tiểu Quỳnh Ngô Xuân Đông


